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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




     Số : 165 /BC-CCKL
          Bình Định, ngày 29 tháng 02 năm 2016
BÁO CÁO

công khai tài chính về thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 

và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016

Thực hiện Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Qui chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 
Căn cứ Quyết định số 4816/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc hợp nhất Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Lâm nghiệp thành Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn;

Chi cục Kiểm lâm công bố công khai tài chính cơ quan Chi cục trong Hội nghị công chức năm 2016, cụ thể như sau:

Phần I

TÌNH HÌNH THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
CƠ QUAN CHI CỤC KIỂM LÂM VÀ CHI CỤC LÂM NGHIỆP 
A. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐƯỢC GIAO 

I. CƠ QUAN CHI CỤC KIỂM LÂM

1. Kinh phí Hành chính: 
 4.769.310.000 đồng
2. Kinh phí Sự nghiệp lâm nghiệp:
      487.200.000 đồng
3. Kinh phí Tập huấn:
      139.250.000 đồng
4. Kinh phí Đề tài khoa học:
     56.790.000 đồng
5. Chỉ tiêu kế hoạch vốn xây dựng cơ bản: 
7.240.000.000 đồng



Tổng cộng :
  12.692.550.000 đồng 
II. CHI CỤC LÂM NGHIỆP
1. Kinh phí Hành chính: 
 1.837.839.172 đồng

2. Chi sự nghiệp lâm nghiệp:
837.485.000 đồng

3. Kinh phí Đề tài khoa học:
3.444.900 đồng
4. Kinh phí Phí, lệ phí:
      356.148.757 đồng




Tổng cộng :
  3.034.917.829 đồng 


TỔNG DỰ TOÁN KINH PHÍ :
15.727.467.829 đồng
B. THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH VÀ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 
I. CƠ QUAN CHI CỤC KIỂM LÂM

1. Chi hành chính:
4.511.977.000 đồng
  a) Chi thường xuyên bộ máy:
3.546.264.000 đồng
  b) Chi trang phục Kiểm lâm và nghiệp vụ CM: 
965.713.000 đồng
2. Chi sự nghiệp lâm nghiệp:
487.200.000 đồng
  a) Chi trang phục, tập huấn kiểm lâm địa bàn:
67.200.000 đồng
  b) Chi nghiệp vụ chuyên môn: 
420.000.000 đồng
3. Chi Tập huấn:
76.366.000 đồng
4. Chi đề tài khoa học:
45.350.000 đồng
    Đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng băng 

     xanh cản lửa phòng cháy rừng từ cây bản địa:
45.350.000 đồng

5. Chi thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản:
7.240.000.000 đồng
  a) Trạm Kiểm lâm Canh Vinh, huyện Vân Canh: 
 1.200.000.000 đồng
  b) Trạm Kiểm lâm Tân Phụng, huyện Phù Mỹ: 
1.000.000.000 đồng
  c) Hạt Kiểm lâm huyện An Lão: 
  800.000.000 đồng
  d) Sửa chữa Hạt KL huyện Phù Mỹ:
540.000.000 đồng
  đ) Sửa chữa Hạt KL huyện Hoài Ân:
700.000.000 đồng
  e) Dự án Nâng cao năng lực PCCCR: 
  3.000.000.000 đồng
        

Tổng cộng:  12.360.893.000 đồng 
II. CHI CỤC LÂM NGHIỆP
1. Chi hành chính:
1.685.599.869 đồng

  a) Chi thường xuyên bộ máy:
1.568.009.869 đồng

  b) Chi nghiệp vụ CM: 
117.590.000 đồng
2. Chi sự nghiệp lâm nghiệp:
837.485.000 đồng
  Chi quy hoạch phát triển ngành:
837.485.000 đồng
3. Chi nguồn Phí, lệ phí:
96.939.000 đồng
        

Tổng cộng :  2.620.023.869 đồng 


TỔNG CHI :
14.980.916.869 đồng

C. TỒN CUỐI KỲ

I. CƠ QUAN CHI CỤC KIỂM LÂM

1. Kinh phí hành chính:
257.333.000 đồng 

   a) Tiền tiết kiệm chi 8 tháng cuối năm:
60.333.000 đồng
   b) Kinh phí 10% thực hiện cải cách tiền lương:
197.000.000 đồng
2. Kinh phí Tập huấn:
62.884.000 đồng
3. Chi đề tài khoa học:
11.440.000 đồng
  a) Đề tài Trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh:
5.250.000 đồng

  b) Đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng băng 

     xanh cản lửa phòng cháy rừng từ cây bản địa:
6.190.000 đồng



Tổng cộng :  331.657.000 đồng 
II. CHI CỤC LÂM NGHIỆP
1. Kinh phí Chi hành chính:
152.239.303 đồng

  a) Chi thường xuyên bộ máy:
47.194.356 đồng

  b) Kinh phí 10% thực hiện cải cách tiền lương:
90.044.947 đồng
  c) Chi nghiệp vụ CM:
15.000.000 đồng
2. Chi đề tài khoa học:
3.444.900 đồng
3. Chi nguồn Phí, lệ phí:
259.209.757 đồng
   

Tổng cộng :  414.893.960 đồng 

        Tổng Dự toán tồn cuối kỳ :  746.550.960 đồng 
IV. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH 

1. Tình hình chi ngân sách năm 2015 được kiểm soát, quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ qui định của Nhà nước, sử dụng từng loại kinh phí đúng mục đích, dự toán; có tác dụng tích cực, góp phần thúc đẩy lực lượng kiểm lâm, ngành  lâm nghiệp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo đảm cho bộ máy kiểm lâm, lâm nghiệp hoạt động thường xuyên có hiệu quả. 

Thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, các chế độ phụ cấp như: thâm niên vượt khung, thâm niên nghề, ưu đãi ngành nghề, độc hại nguy hiểm, công vụ, khu vực, trách nhiệm cho các đối tượng hưởng theo đúng qui định hiện hành. Tiền lương năm 2015, tính bình quân cơ quan Chi cục Kiểm lâm gần 7 triệu đồng/người/tháng, Chi cục Lâm nghiệp gần  5,5 triệu đồng/người/tháng.
2. Từ đầu năm, 02 cơ quan Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Lâm nghiệp đã xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ từ nguồn kinh phí tự chủ; dự toán chi ngân sách của từng loại kinh phí dựa trên chế độ định mức chi của Nhà nước, kế hoạch nhiệm vụ của ngành; nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác của từng công chức, người lao động giám sát việc chi tiêu cơ quan, thực hành tiết kiệm chi hành chính trong kinh phí tự chủ, tạo nguồn tăng thu nhập cho công chức, lao động hợp đồng. Kết quả, trong năm cơ quan Chi cục Kiểm lâm tiết kiệm gần 470 triệu đồng, Chi cục Lâm nghiệp tiết kiệm 250 triệu đồng; người có thu nhập tăng thêm cao nhất hơn 1,5 triệu đồng/tháng; người có thu nhập tăng thêm thấp nhất là hơn 1 triệu đồng/tháng; . 

3. Các khoản chi sự nghiệp bảo vệ rừng và phát triển rừng theo chỉ tiêu kế hoạch, đúng định mức như: Tập huấn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ rừng và nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng; chi hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định; thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; chi hoạt động quy hoạch phát triển ngành lâm nghiệp.

4. Đã sửa chữa, xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình: Trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân, tổng mức đầu tư 1 tỷ đồng; Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn, hạng mục: Nhà công vụ, nhà ăn, bếp và nhà để xe, với kinh phí 280 triệu đồng. 
Với cơ sở vật chất được xây dựng, phần nào đã tạo điều kiện giúp cho các đơn vị có nơi làm việc, sinh hoạt; công chức, người lao động ổn định, yên tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng.

5. Qua hoạt động tài chính của năm 2015, cũng còn một số vướng mắc, như: kinh phí chi thường xuyên được giao theo định mức chi vẫn còn thấp, trong khi đó lực lượng kiểm lâm là ngành đặc thù phải thường xuyên tuần tra, kiểm soát nên chi phí xăng xe, công tác phí lớn, dẫn đến kinh phí chi hành chính năm 2015 vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế một số nội dung chi hoạt động của ngành. 
Phần thứ II
CÔNG KHAI PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
CỦA TOÀN LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM
I. CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

1. Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, ngày 06/6/2003, của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.

2. Thông tư số 59/2003/TT-BTC, ngày 23/6/2003, của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP.

3. Quyết định số 109/QĐ-SNN ngày 15/01/2016 và Quyết định số 53/QĐ-SNN ngày 08/01/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách tỉnh cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định. 

4. Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước hiện hành.

II. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐƯỢC GIAO 
1. Kinh phí quản lý hành chính:   
  29.384.000.000 đồng
    a) Dự toán chi thường xuyên bộ máy:
26.677.000.000 đồng
    b) Dự toán chi nghiệp vụ:
1.818.000.000 đồng
    c) Sử dụng nguồn cải cách tiền lương năm trước:
889.000.000 đồng
2. Kinh phí sự nghiệp:
    3.156.000.000 đồng
    a) Dự toán chi thường xuyên 40 hợp đồng KLĐB:
2.589.000.000 đồng
    b) Kinh phí hoạt động nghiệp vụ PCCCR, tuyên truyền bảo vệ rừng và theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp:
486.000.000 đồng
    c) Kinh phí tập huấn:
81.000.000 đồng

3. Kinh phí xây dựng cơ bản:
7.294.000.000 đồng 
    a) Trả nợ khối lượng công trình hoàn thành:
3.294.000.000 đồng
    b) Dự án Nâng cao năng lực PCCCR:
4.000.000.000 đồng

       Tổng dự toán, kế hoạch được giao 2016: 
35.834.000.000 đồng

III. PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 

1. Chi quản lý hành chính: 
27.384.000.000 đồng

   a) Chi bộ máy hoạt động: Thực hiện chế độ kinh phí tự chủ tự chịu trách nhiệm khoán chi hành chính, Chi cục Kiểm lâm phân bổ Dự toán chi ngân sách năm 2016 theo hệ số lương, các khoản phụ cấp, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và định mức chi nghiệp vụ theo định biên từng đơn vị là 26.677.000.000 đồng;
   b) Sử dụng nguồn cải cách tiền lương năm trước:
889.000.000 đồng;

   c) Hỗ trợ kinh phí hoạt động cơ sở Đảng: 
136.000.000 đồng;
   d) Bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành: 
20.000.000 đồng;

   đ) Chi phục vụ xử phạt vi phạm hành chính theo Thông tư 153/2013/TT-BTC: 
797.000.000 đồng;
   e) Kinh phí hoạt động duy trì, cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng ISO năm 2016: 
15.000.000 đồng;

   g) Trang phục Kiểm lâm: 
680.000.000 đồng;

   h) Di dời trụ sở làm việc Chi cục Lâm nghiệp (cũ):
40.000.000 đồng;


   i) Chi hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng: 90.000.000 đồng;
   k) Kinh phí bổ sung nghiệp vụ thẩm định dự án lâm sinh: 40.000.000 đồng.

(Tổng chi hành chính năm 2016 đã bao gồm kinh phí trợ cấp, phụ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ).

2. Chi sự nghiệp: 
3.156.000.000 đồng


   a) Chi thường xuyên bộ máy:
Bao gồm chi tiền lương, phụ cấp lương, các khoản theo lương và chi hoạt động của 40 hợp đồng kiểm lâm địa bàn là 2.589.000.000 đồng;

   b) Chi nghiệp vụ chuyên môn : 486.000.000 đồng 

             Trong đó: - Tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng:
200.000.000 đồng

                    - Theo dõi diễn biến rừng và đất LN:          143.000.000 đồng

                    - Kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng: 
 143.000.000 đồng
   c) Chi tập huấn nghiệp vụ:
81.000.000 đồng
(Có biểu phân rã dự toán ngân sách năm 2016 kèm theo)

          3. Kinh phí xây dựng cơ bản:
7.294.000.000 đồng 

             a) Trạm Kiểm lâm Tân Phụng, huyện Phù Mỹ:
505.000.000 đồng
   b) Sửa chữa Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh:
500.000.000 đồng
   c) Hạt Kiểm lâm huyện An Lão:
656.000.000 đồng
             d) Trạm Kiểm lâm Canh Vinh, huyện Vân Canh:
1.133.000.000 đồng
   đ) Sửa chữa Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân:
500.000.000 đồng


   e) Dự án Nâng cao năng lực PCCCR:

    4.000.000.000 đồng


Tổng dự toán, kế hoạch chi năm 2016 :  37.834.000.000 đồng
Chi cục Kiểm lâm báo cáo công khai tình hình tài chính năm 2015 và kế hoạch, dự toán chi ngân sách năm 2016 cho toàn thể Hội nghị công chức biết ./.

Nơi nhận :
KT. CHI CỤC TRƯỞNG
- Đại biểu Hội nghị CC năm 2016; 
             PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Lưu: VT, HCTH.
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